
STT MÃ SINH VIÊN HỌ LÓT TÊN MÃ LỚP QT Thi HP

1 2121180092 Hồ Sỉ An CCQ2118C 8.5 7.4 7.9

2 2121180103 Lê Vĩ Ân CCQ2118C 8 6.8 7.3

3 2121180044 Trần Hải Âu CCQ2118B 7.5 8 7.6

4 2121180043 Nguyễn Gia Bảo CCQ2118B 6.5 7.8 7.1

5 2121180102 Nguyễn Quốc Bảo CCQ2118C 8 0 3.2

6 2121180089 Lâm Hoài Bão CCQ2118C 7.5 6.4 6.9

7 2121180059 Phạm Văn Chiến CCQ2118B 6.5 7.8 7.1

8 2120170108 Nguyễn Thành Chuẩn CCQ2017D 7.5 8.8 8.3

9 2121180067 Trần Quốc Cường CCQ2118B 8 7 7.2

10 2120170109 Trương Nguyễn Quốc Cường CCQ2017D 7.5 6.8 7.1

11 2121180056 Cao Nhất Danh CCQ2118B 7.5 8 7.6

12 2121180046 Nguyễn Hoàn Diệu CCQ2118B 0 0 0

13 2121180088 Trương Đại Dũng CCQ2118C 7.5 8.6 8.2

14 2120170111 Trần Võ Trường Duy CCQ2017D 7.5 8.4 8.1

15 2121180083 Phạm Phước Dự CCQ2118C 7.5 5.6 6.4

16 2120170074 Cao Viết Dương CCQ2017C 7.5 7.6 7.6

17 2121180048 Nguyễn Văn Dương CCQ2118B 7.5 8.4 7.9

18 2120170075 Trương Cảnh Đạt CCQ2017C 7.5 8.2 8

19 2121180036 Nguyễn Thanh Hải CCQ2118B 7.5 7.2 7.1

20 2121180107 Dương Vỉnh Hào CCQ2118C 9 6.8 7.7

21 2121180106 Trần Đình Hảo CCQ2118C 9 8.2 8.5

22 2121180075 Nguyễn Trung Hậu CCQ2118C 0 0 0

23 2120170078 Đỗ Chí Hiếu CCQ2017C 8.5 8 8.2

24 2121180061 Lưu Hoài Hiếu CCQ2118B 7.5 8.2 7.7

25 2121180053 Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu CCQ2118B 7.5 7.8 7.5

26 2120170757 Đặng Nguyễn Thái Hòa CCQ2017C 7.5 7.6 7.6

27 2120170083 Lưu Viết Hoàng CCQ2017C 7.5 7.6 7.6

28 2121180096 Nguyễn Thanh Hoàng CCQ2118C 7.5 6.8 7.1

29 2121180101 Dụng Minh Huy CCQ2118C 7.5 7.6 7.6

30 2120170664 Nguyễn Bảo Hưng CCQ2017C 8 6.6 7

31 2120170117 Phan Kỳ Hưng CCQ2017D 7.5 6.4 6.9

32 2120170672 Nguyễn Nhật Kha CCQ2017D 7.5 8 7.8

33 2121180050 Nguyễn Thành Khang CCQ2118B 0 0 0

34 2121180072 Huỳnh Trúc Khoang CCQ2118C 7.5 7.4 7.5

35 2121180063 Lê Trung Kiên CCQ2118B 7.5 7.6 7.4

36 2121180055 Nguyễn Tấn Kiệt CCQ2118B 7.5 7.6 7.4

37 2120170120 Trương Vĩ Kiệt CCQ2017D 7.5 6.6 7

38 2120170119 Nguyễn Anh Kiều CCQ2017D 7.5 6.6 7

39 2120170665 Bùi Tuấn Kỳ CCQ2017C 7.5 7.6 7

40 2121180104 Hoàng Đình Lạng CCQ2118C 7.5 8.6 8.2

41 2121180058 Phan Nhật Linh CCQ2118B 7.5 7.8 7.5

42 2121180054 Đỗ Văn Long CCQ2118B 7.5 8 7.6

43 2121180042 Lê Công Luận CCQ2118B 8 8.6 8.2

44 2121180049 Hà Thanh Nam CCQ2118B 7.5 8.4 7.8

45 2121180047 Lê Công Nghĩa CCQ2118B 7.5 7.2 7.1

46 2120170758 Trần Nhân Nghĩa CCQ2017C 7.5 7.6 7.6



47 2121180108 Tơ Văn Ngọc CCQ2118B 6.5 8.2 7.3

48 2121180039 Nguyễn Công Nguyên CCQ2118B 7.5 8.2 7.7

49 2121180095 Nguyễn Tuấn Nguyễn CCQ2118C 8 3.6 5.4

50 2120170128 Nguyễn Quốc Pháp CCQ2017D 8.5 7.6 8

51 2121180057 Nguyễn Ngô Nhật Phi CCQ2118B 7.5 7.8 7.5

52 2121180086 Nguyễn Hoàng Phú CCQ2118C 8 6.6 7.2

53 2121180098 Đỗ Hoàng Phúc CCQ2118C 0 0 0

54 2121180091 Lê Tấn Phước CCQ2118C 8 6.4 7.1

55 2120170674 Nguyễn Hoài Phương CCQ2017D 7.5 8.4 8.1

56 2121180097 Trần Khánh Quang CCQ2118C 7.5 6.8 7.1

57 2121180062 Đoàn Nguyễn Minh Quyền CCQ2118B 7.5 8.2 7.7

58 2121180080 Nguyễn Ngọc Sáng CCQ2118C 8 0 3.2

59 2121180037 Đặng Thanh Sơn CCQ2118B 6.5 7 6.8

60 2121180085 Nguyễn Thành Sơn CCQ2118C 8 6.6 7.2

61 2121180040 Lê Trung Tài CCQ2118B 7.5 7.8 7.7

62 2121180100 Nguyễn Hữu Tài CCQ2118C 0 0 0

63 2121180090 Nguyễn Ngọc Thắng CCQ2118C 8 5.6 6.6

64 2121180052 Đặng Văn Thiên CCQ2118B 7.5 7.6 7.4

65 2121180068 Huỳnh Thịnh CCQ2118B 8 8.2 7.9

66 2121180094 Nguyễn Tấn Thịnh CCQ2118C 0 0 0

67 2121180079 Kiều Quốc Thọ CCQ2118C 8 6.2 6.9

68 2121180069 Hoàng Văn Tiến CCQ2118B 7.5 8.6 8

69 2121180099 Lê Quốc Tiến CCQ2118C 8 6.6 7

70 2121180038 Thái Thanh Tiến CCQ2118B 7.5 7.8 7.5

71 2121180093 Nguyễn Minh Trí CCQ2118C 7.5 6.2 6.5

72 2121180071 Phan Nguyễn Cao Trí CCQ2118C 8 7.4 7.7

73 2121180105 Lư Minh Trung CCQ2118C 8 6.2 6.9

74 2120170103 Nguyễn Hữu Quang Trung CCQ2017C 7.5 6.4 6.9

75 2121180051 Nguyễn Tài Trung CCQ2118B 7.5 5.6 6.1

76 2120170102 Phan Nguyễn Ngọc Trung CCQ2017C 8 7.2 7.5

77 2121180060 Phan Quốc Tú CCQ2118B 7.5 7 7

78 2120170679 Nguyễn Anh Tuấn CCQ2017D 7.5 7.4 7.5

79 2121180077 Nguyễn Minh Tuyền CCQ2118C 8 6.8 7.1

80 2121180082 Lương Hồng Vi CCQ2118C 7.5 7 7.2

81 2121180081 Dương Quốc Việt CCQ2118C 8 6.4 7.1

82 2121180073 Phạm Hiển Vinh CCQ2118C 0 0 0


